
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2908   /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 28  tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 388/TTr-

UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 74 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 111.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười một 

triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lê Văn Sạn 1955 260651108
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

2 Huỳnh Phú Cường 1967 060067001984
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

3 Nguyễn Toàn 1958 060058003258
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

4 Huỳnh Thị Thu Linh 1976 260789037
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

5 Lê Thị Nữ 1964 060164001870
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

6 Bùi Thị Mai Lang 1980 260855996
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

7 Nguyễn Ngọc Đức 1964 060064001658
Thái Thành - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN BẮC BÌNH

(Kèm theo Quyết định số:    2908   /QĐ-UBND ngày   28  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Công việc 

chính trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, địa 

chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/thang/nă

m đấn 

ngày/thang/nă

m)



8
Nguyễn Thị Phương 

Dung
1991 060191003701

Thái Hòa- Hồng 

Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

9 Phạm Thị Lượng 1971 060171002083
Thái Hòa- Hồng 

Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

10 Nguyễn Trường Sơn 1971 060071001778
Thái Hòa- Hồng 

Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

11 Nguyễn Văn Cang 1970 060070002312
Thái Hòa- Hồng 

Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

12 Nguyễn Văn Thơ 1958 060058003619
Thái Thuận - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

13 Nguyễn Thị Xuyến 1959 260205626
Thái Thuận - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

14 Nguyễn Thị Sang 1988 261080814
Thái Thuận - 

Hồng Thái

ngày 

9/7/2021 đến 

nay

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

15 Trần Thị Gái 1973 260789305
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

16
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
1977 260789315

Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

17 Nguyễn Thị Thu Vẩn 1978 26141517
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

18 Lê Thị Năm 1992 060192007867
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000



19 Nguyễn Thị Kim Loan

1964

060164001867
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

20 Nguyễn Thị Ba 1962 060162004613
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

21 Lê Tuấn Anh 1950 060050004594
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

22 Lê Thị Huyền Trang 1985 060185011223
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

23 Võ Thị Xuyến 1949 060149003528
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

24 Nguyễn Văn Banh 1963 260185489
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

25 Nguyễn Xuân Sang 1965 260547793
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

26 Nguyễn  Thị Sáu 1965 260614647
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

27 Mạc Thị Kim Hoa 1968 260547571
Thái Hiệp - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

28 Lê Thị Lan 1962 060162003308
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

29 Nguyễn Thị Phượng 1976 947894044
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000



30 Nguyễn Văn Hiếu 1975 060075006935
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

bán lẻ xổ xố 

lưu động

huyện Bắc 

Bình
1.500.000

31 Ngô Văn Tiến 1982 060082012899
Thái Thành - 

Hồng Thái

19/7/2021 

đến nay

Tự làm việc 

trong lĩnh vực 

vận tải hành 

khách

Tài xế xe 

khách Cty 

Đông Hưng

1.500.000

32 Lê Thị Diệu Thoa 1985 260992081
Thái Thuận - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

33 Nguyễn Thị Út 1952 260210694
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

Lĩnh vực ăn 

uống

Quán ăn tại 

khu phong tỏa, 

tổ 8 thôn Thái 

Hòa

1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

34 Nguyễn Văn Bình 1967 060067001691
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

35 Trần Thị Như Ý 1992 261238649
Thái Hòa- Hồng 

Thái

từ tháng 

8/2021 đến 

nay

Nhân viên 

tiệm Spa

Moon Spa 

(Chợ Lầu)
1.500.000

36 Lê Quốc An 2000 060200013500
Thái Hòa- Hồng 

Thái

từ tháng 

8/2021 đến 

nay

Lĩnh vực ăn 

uống

bán quán Cơm 

niêu Kim Anh 

Quán (TP 

Phan Thiết)

1.500.000

thực 

hiện 

Chỉ thị 

số 16

37 Tôn Nữ Thùy Trâm 1985 060185003536
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

38 Nguyễn Thị Chín 1971 260640864
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

39 Mai Thị Thanh Loan 1972 260614782
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 



40 Nguyễn Thị Kim Dung 1977 060177002722
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

41 Trần Thị Thanh Thảo 1986 060186002484
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

42
Huỳnh Thị Thanh 

Thúy
1989 261080465

Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

43 Nguyễn Thị Hai 1977 060177002721
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

44 Lê Thị Kim Em 1985 060185000638
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

45 Lê Thị Mỹ Châu 1975 052175011938
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

 tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

46 Nguyễn Thị Kim Loan 1981 060181008186
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

47 Nguyễn Thị Quốc 1961
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

48 Lê Thị Ngọc Ánh 1990 060190004589
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

49 Phạm Thị Loan 1989 060189003262
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 



50 Nguyễn Thị Hương 1978 060178002882
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

51
Nguyễn Thị Phương 

Loan
1979 060179005952

Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

52 Võ Thị Minh Thắm 1992 261328990
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

53 Nguyễn Thị Bình 1990 261194984
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

54 Cao Thị Thanh 1959 260190883
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

55 Trần Thị Tiên 1966 260523594
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

56 Huỳnh Thị Kim Hoa 1978 260820760
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

57 Trần Đại Nghĩa 1994 261351825
Thái Hòa- Hồng 

Thái

24/6/2021 

cho đến nay

Lĩnh vực ăn 

uống

Phục Vụ café 

Bụi (Phan 

Thiết )

1.500.000

thực 

hiện 

Chỉ thị 

số 16

58 Huỳnh Thị Ly Diễm 1989 060189003547
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Từ ngày 

12/8/2021 

đến 

30/9/2021

Lĩnh vực ăn 

uống

Phục vụ Quán 

cơm Sông 

Hương tại TT 

Chợ Lầu

1.500.000

Khu 

phong 

tỏa có 

trường 

hợp F1 

59 Nguyễn Thị Mai 1950 075150000280
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 



60 Nguyễn Thị Thu 1976 060176004474
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

61 Nguyễn Thị Chiệu 1959 060159001269
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

62 Huỳnh Thị Bé 1960 260229417
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

63 Nguyễn Thị Lập 1977 060177002888
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

64 Nguyễn Thị Kim Thảo 1983 060183003049
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

65 Nguyễn Thị Bình 1962 260190769
Thái Hòa- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

66 Phan Nguyên Tuấn 1971 260614936 Thái An
19/7/2021 

đến nay

Dịch vụ du 

lịch Hoa trâm

Lái xe du 

lịch,Thôn Thái 

An, xã Hồng 

Thái

1.500.000

67 Lý Thị Anh Kim 1979 060179009107 Thái An

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

68 Nguyễn Thị Lệ 1971 060171002279 Thái An

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

69 Nguyễn Thị Dung 1968 260550198 Thái An

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

Lĩnh vực ăn 

uống

bán nước mía 

Chợ Thái Hòa
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 



70
Nguyễn Thị Phương 

Dung
1980 060180012015

Thái Hiệp- Hồng 

Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

71 Trần Thị Thanh Thúy 1991 060191016645
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

72 Cao Thị Thấm 1992 261206720
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

73 Bùi Thị Nga 1960 260190832
Thái Bình - 

Hồng Thái

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2021

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

74 Lê Thị Thu Hà 1962 260614925 Thái An

Ngày 

19/7/2021 

đến ngày 

4/8/2022

tiểu thương 

chợ truyền 

thống

Chợ Thái Hòa, 

xã Hồng Thái
1.500.000

khu 

phong 

tỏa 

74 người 111.000.000 Tổng cộng: 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 74 người,     Số tiền: 111.000.000 đồng;  (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu đồng).




